	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:           /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  28  tháng  9  năm 2016


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 27 tháng 9 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

1. Tin về cơn bão Megi:

Sáng ngày 28/9, bão Megi đã vượt qua Đài Loan di chuyển vào vùng biển Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), gây gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông sáng ngày 28/9 còn có gió mạnh cấp 8-9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam, vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1 

2.Tình hình thời tiết ngày 28/9:

- Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

- Các khu vực khác: Mây thay đổi có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
3. Tình hình mưa: 
3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 26/9 đến 19h00’ ngày 27/9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20÷50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	108 mm
	
	Mộc Hóa (Long An)
	54 mm

	Biên Hòa (Đồng Nai)
	62 mm
	
	Cao Lãnh (Đồng Tháp)
	72 mm

	Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh)
	80 mm
	
	Rạch Rá (Kiên Giang)
	60 mm

	Huyền Trân (B.R.Vũng Tàu)
	98 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương) 
	119 mm


3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 27/9 đến 07h00’ ngày 28/9, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10÷30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Sông Pha (Ninh Thuận)
	48 mm
	
	Cần Thơ (Cần Thơ)
	35 mm

	Cao Lãnh (Đồng Tháp)
	80 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	56 mm

	Mỹ Tho (Tiền Giang)
	91 mm
	
	Vị Thanh (Hậu Giang)
	34 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 24/9 đến 19h00’ ngày 27/9, trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung vào các ngày 26/9), tổng lượng mưa phổ biến từ 80÷130mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Biên Hòa (Đồng Nai)
	151 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	252 mm

	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	147 mm
	
	Mỹ Tho (Tiền Giang)
	133 mm

	Hòa Bình (Tiền Giang)
	149 mm
	
	Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh)
	157 mm

	Trị An (Đồng Nai) 
	138 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	247 mm

	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	140 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	221 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	144 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00’ ngày 28/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,05m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,74m.
Dự báo: Đến 7h00 ngày 29/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,88m, đến 19h00 ngày 28/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,55m.
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
Mực nước các sông Trung Bộ và Tây Nguyên đang biến đổi chậm. Riêng các sông ở Ninh Thuận xuất hiện lũ nhỏ, đỉnh lũ trên sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ: 36,18m, trên BĐ1: 0,18m; sông Lu tại trạm Phước Hà: 62,15m, trên BĐ1: 0,15m.

 Dự báo: Mực nước các sông Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm. 
3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và sông Đồng Nai biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00 ngày 28/9: trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,80m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,43; trên sông Đồng Nai tại Tà Lài: 111,49m.
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long sẽ lên. Đến ngày 01/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,00m; tại Châu Đốc ở mức 2,60m. Trong 24 giờ tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,50m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 27/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:

1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các hồ chứa của các tỉnh Miền núi phía Bắc hầu hết các hồ có mực nước thấp hơn MNDBT, đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao hơn như: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Đại Lải, Suối Sải, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Tà Keo (Lạng Sơn); Khe Chè, Yên Lập (Quảng Ninh); Đồng Mô (Hà Nội), Khuôn Thần (Bắc Giang).

- Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung bộ đạt từ 35- 65% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao hơn như: Tây Trác, Cống Khê, Duồng Cốc, Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Phú Vinh (Quảng Bình), Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế). 
- Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung bộ đạt từ 30- 50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao hơn như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Tiên Du (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Lòng Sông (Bình Thuận).
- Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 55-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao hơn như: Đắk Uy (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Ea Soup Thượng ( Đắk Lắk); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng).
- Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ đạt từ 50-70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao hơn như: Gia Ui,  Sông Mây (Đồng Nai).
1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: Hiện tại, các hồ chứa đang vận hành đảm bảo an toàn; các địa phương và chủ hồ tổ chức theo dõi thường xuyên theo quy định.

2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	27/9
	207,54
	114,90
	1.459
	623
	215,0

	
	
	28/9
	207,57
	115,87
	1.670
	1.223
	

	Hòa Bình
	7h
	27/9
	112,87
	11,5
	150
	880
	117,0

	
	
	28/9
	112,91
	12,01
	1.400
	1.030
	

	Tuyên Quang
	7h
	27/9
	113,03
	47,30
	193
	0
	120,0

	
	
	28/9
	113,08
	47,25
	192
	0
	

	Thác Bà
	7h
	27/9
	52,81
	20,83
	195 (Qvào TB ngày 27/9)
	195 (Qra TB ngày 27/9)
	58,0

	
	
	28/9
	52,84
	22,04
	
	
	


- Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh ngày 28/9 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 158 hồ cập nhật thông tin có 04 hồ ở khu vực Tây Nguyên đang xả tràn: Đa Dâng 2, Đăk Nông 2, Đăk Ru, Ia Grai 3.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ THIÊN TAI

- Văn phòng TT Ban Chỉ đạo TWPCTT đã có thông báo số 447/TWPCTT-VP ngày 27/9/2016 gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đề nghị thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền trên biển diễn biến của bão Megi để chủ động ứng phó.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã triển khai công thực hiện thông báo số 447/TWPCTT-VP, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đã có thông báo gửi các Sở, ngành chỉ đạo triển khai ứng phó với bão Megi.
V. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI
Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung,  Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam về tình hình mưa lớn, ngập lụt và thiệt hại từ ngày 25-27/9 trên địa bàn các tỉnh, thành phố (Đắc Lắc, Hồ Chí Minh, Đồng Nai) như sau: 
- Về người: 02 người chết 
+ Đắc Lắc 01 người: chị Võ Hoàng Bảo Duyên, 17 tuổi, bị nước tràn qua đường cuốn trôi ở xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ; 
+ Đồng Nai 01 người: anh Vũ Văn Tuyên, sinh năm 1998, bị ngã xuống suối Săn Máu tại khu vực phường Hố Nai với phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa.
- Về nhà: 03 nhà bị hư hại, tốc mái (Đồng Nai 02 nhà, Bình Dương 01 nhà);

- Về nông nghiệp, chăn nuôi: 1,3ha hoa màu bị ngập và 7.000 con gà giống bị chết ở tỉnh Bình Dương;

- Thiệt hại khác: 292m tường rào bị đổ (Đồng Nai 57m, Bình Dương 235m); 01 cống bị sập ở tỉnh Đồng Nai.
- Tình hình ngập úng: mưa lớn đã gây ngập úng nhiều tuyến phố và các hầm để xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và thiệt hại nhiều phương tiện và tài sản.
Ngay sau thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi, thăm hỏi gia đình người chết, giúp nhân dân khắc phục hậu quả; tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại để lập kế hoạch hỗ trợ./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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